
HUYỆN SA THẦY  Biểu mẫu số 34
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán
giao

Dự toán
điều chỉnh Ghi chú

A B 1 1 2
TỔNG CHI NSĐP 585.897 585.897

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) 98.429 98.429

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 487.468 487.468

I Chi đầu tư phát triển (2) 117.823 117.823

1 Chi đầu tư cho các dự án 110.993 110.993

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Chi các hoạt động kinh tế 110.993 110.993

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ
công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

- -

3 Chi đầu tư phát triển khác 6.830 6.830

II Chi thường xuyên 355.286 355.286

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 244.800 244.800

- Chi khoa học và công nghệ (3) 300 300

- Chi quốc phòng 2.905 3.186

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 3.000 2.744

- Chi y tế, dân số và gia đình 941 941

- Chi văn hóa thông tin 4.358 4.358

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.198 1.198

- Chi thể dục thể thao 253 253

- Chi bảo vệ môi trường 5.199 5.199

- Chi các hoạt động kinh tế 28.739 28.739

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 36.095 36.160

- Chi bảo đảm xã hội 25.322 25.232

- Chi thường xuyên khác 2.176 2.176

III Dự phòng ngân sách 7.219 7.219

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 7.140 7.140

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - -
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HUYỆN SA THẦY Biểu mẫu số 35
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Đơn vị Tổng số
Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình MTQG)

Chi thường
xuyên (Không kể
chương trình
MTQG)

Chi dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn, điều
chỉnh tiền
lương

Chi chương trình MTQG Chi chuyển
nguồn sang ngân
sách năm sauTổng số

Chi đầu tư phát
triển

Chi thường xuyên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TỔNG SỐ 585.897 71.882 408.932 8.730 7.140 89.213 45.941 43.272 -

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 473.109 71.882 335.547 - - 65.681 45.941 19.740 -

I.1 Quản lý hành chính 91.426 6.830 67.419 - - 17.177 - 17.177 -

a Đơn vị quản lý nhà nước 75.236 6.830 51.983 - - 16.423 - 16.423 -

1 Văn phòng HĐND- UBND huyện 7.023 7.023 -

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13.570 3.286 10.284 10.284

3 Phòng Tư Pháp 758 758 -

4 Phòng Kinh tế- hạ tầng 3.120 3.120 -

5 Phòng Tài chính- Kế hoạch 1.511 1.511 -

6 Phòng giáo dục & đào tạo 1.007 1.007 -

7 Phòng Y Tế 572 492 80 80

8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 28.513 26.213 2.300 2.300

9 Phòng Văn hóa và Thông tin 3.702 2.203 1.499 1.499

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 9.239 6.830 909 1.500 1.500

11 Phòng Nội vụ 2.836 2.836 -

12 Thanh tra 1.126 1.126 -

13 Phòng Dân tộc 2.258 1.498 760 760

b Cơ quan Đảng, đoàn thể 16.190 - 15.436 - - 754 - 754 -

1 Văn phòng Huyện ủy 10.242 10.236 6 6

2 Ủy ban mặt trận TQVN huyện 2.217 2.202 15 15

3 Đoàn thanh nhiên 633 627 6 6

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1.388 673 715 715

5  Hội nông dân 967 961 6 6
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6 Hội cựu chiên binh 570 564 6 6

7 Hội chữ thập đỏ 173 173 -

I.2 Đơn vị sự nghiệp công lập 359.489 65.052 259.890 - - 34.547 31.984 2.563 -

1 Đơn vị sự nghiệp giáo dục 237.492 236.539 953 953

2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 788 788 -

3 Trung tâm GDNN-GDTX 3.923 2.407 1.516 1.516

4 Trung tâm văn hóa- TT, DL& Truyền thông 3.004 2.911 94 94

5 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 3.127 3.127 -

6 Trung tâm Môi trường DV Đô thị 7.619 7.619 -

7 Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện 102.186 63.702 6.500 31.984 31.984

8 Hỗ trợ HTX 1.350 1.350

I.4 Các đơn vị khác 8.237 - 8.237 - - - - - -

1 Công an huyện 2.275 2.275 -

2 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 3.186 3.186 -

3 Toà án nhân dân huyện 50 50 -

4 Viện kiểm sát nhân dân 30 30 -

6 Chi cục thuế 500 500 -

7 Trung tâm y tế 66 66 -

8
Trường THPT quang trung; DTNT; GDNN-
GDTX

30 30 -

9 Ngân hàng chính sách 2.000 2.000 -

11 Hạt kiểm lâm huyện 100 100 -

I.5 Các xã, thị trấn 13.957 - - - - 13.957 13.957 - -

- Thị trấn 1.241 1.241 1.241

STT Đơn vị Tổng số
Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình MTQG)

Chi thường
xuyên (Không kể
chương trình
MTQG)

Chi dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn, điều
chỉnh tiền
lương

Chi chương trình MTQG Chi chuyển
nguồn sang ngân
sách năm sauTổng số

Chi đầu tư phát
triển

Chi thường xuyên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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- Xã Sa Sơn 1.148 1.148 1.148

- Xã Sa Nhơn 1.125 1.125 1.125

- Xã Sa Nghĩa 413 413 413

- Xã Sa Bình 1.148 1.148 1.148

- Xã Ya Ly 3.114 3.114 3.114

- Xã Ya tăng - -

- Xã Ya Xiêr 3.832 3.832 3.832

- Xã Hơ Moong 200 200 200

- Xã Rờ Kơi 426 426 426

- Xã Mô Rai 1.310 1.310 1.310

II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2) - -

II CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN
LƯƠNG 7.140 7.140 -

III CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 7.219 7.219 -

IV CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3) 98.429 - 73.385 1.511 - 23.532 - 23.532 -

Thị trấn 7.795 5.855 111 1.830 1.830

Xã Sa Sơn 6.195 5.281 107 807 807

Xã Sa Nhơn 6.432 5.536 112 784 784

Xã Sa Nghĩa 6.416 5.225 107 1.085 1.085

Xã Sa Bình 8.424 6.450 130 1.844 1.844

Xã Ya Ly 8.486 6.034 122 2.330 2.330

Xã Ya tăng 8.360 5.762 117 2.481 2.481

Xã Ya Xiêr 10.039 7.009 141 2.889 2.889

Xã Hơ Moong 11.850 8.636 174 3.040 3.040

STT Đơn vị Tổng số
Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình MTQG)

Chi thường
xuyên (Không kể
chương trình
MTQG)

Chi dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn, điều
chỉnh tiền
lương

Chi chương trình MTQG Chi chuyển
nguồn sang ngân
sách năm sauTổng số

Chi đầu tư phát
triển

Chi thường xuyên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Xã Rờ Kơi 11.761 8.241 167 3.354 3.354

Xã Mô Rai 12.670 9.357 223 3.090 3.090

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
SÁCH NĂM SAU - -

STT Đơn vị Tổng số
Chi đầu tư phát
triển (Không kể

chương trình MTQG)

Chi thường
xuyên (Không kể
chương trình
MTQG)

Chi dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn, điều
chỉnh tiền
lương

Chi chương trình MTQG Chi chuyển
nguồn sang ngân
sách năm sauTổng số

Chi đầu tư phát
triển

Chi thường xuyên

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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HUYỆN SA THẦY Biểu mẫu số 37
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi khoa
học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và
trật tự an
toàn xã
hội

Chi tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể
thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt động
kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý
nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã
hội

Chi thường
xuyên khácChi giao

thông

Chi nông
nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

A B 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TỔNG SỐ 436.741 240.008 300 3.186 2.744 941 2.467 1.198 253 5.199 20.308 6.500 5.268 132.729 25.232 2.176

I Đơn vị QLNN 53.483 274 300 - - 941 1.007 - - 50 5.811 - 2.141 19.517 24.082 1.500

1 Văn phòng HĐND- UBND huyện 7.023 7.023

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn 3.286 2.141 2.141 1.145

3 Phòng Tư pháp 758 758

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3.120 300 2.150 670

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.511 1.511

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.007 1.007

7 Phòng Y tế 492 8 484

8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội 26.213 274 941 1.093 23.905

9 Phòng Văn hóa và Thông tin 2.203 957 1.246

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường 2.409 50 1.500 859

11 Phòng Nội vụ 2.836 1.266 70 1.500

12 Thanh tra 1.126 1.126

13 Phòng Dân tộc 1.498 50 13 1.329 107

II Cơ quan Đảng, đoàn thể 15.436 - - - 469 - - - - - 300 - - 13.517 1.150 -

1 Văn phòng Huyện ủy 10.236 469 9.767

2 Ủy ban mặt trận TQVN huyện 2.202 1.052 1.150

3 Đoàn thanh niên 627 627

4 Hội liên hiệp phụ nữ 673 673

5  Hội nông dân 961 300 661

6 Hội cựu chiên binh 564 564
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6 Hội chữ thập đỏ 173 173

III Đơn vị sự nghiệp công lập 259.890 239.734 - - - - 1.460 1.198 253 5.149 12.097 6.500 3.127 - - -

1 Sự nghiệp giáo dục 236.539 236.539

2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 788 788

3 Trung tâm văn hóa- TT, du lịch và
truyền thông 2.911 1.460 1.198 253

4 Đài Truyền thanh- truyền hình -

5 Trung tâm GDNN-GDTX 2.407 2.407

6 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 3.127 3.127 3.127

7 Trung tâm Môi trường DV Đô thị 7.619 5.149 2.470

8 Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB 6.500 6.500 6.500

IV Các đơn vị khác 8.237 - - 3.186 2.275 - - - - - 2.100 - - - - 676

1 Công an 2.275 2.275

2 Ban Chỉ huy Quân sự huyện 3.186 3.186

3 Toà án Nhân dân huyện 50 50

4 Viện Kiểm sát nhân dân 30 30

5 Chi cục thuế 500 500

6 Trung tâm y tế 66 66

7 Trường THPT quang trung; DTNT;
GDNN-GDTX 30 30

8 Ngân hàng chính sách 2.000 2.000

9 Hạt kiểm lâm huyện 100 100

10 Liên đoàn lao động huyện -

V Các xã, thị trấn 99.695 - - - - - - - - - - - - 99.695 - -

1 Thị trấn 8.431 8.431

2 Xã Sa Sơn 6.236 6.236

3 Xã Sa Nhơn 6.488 6.488

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi khoa
học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và
trật tự an
toàn xã
hội

Chi tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể
thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt động
kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý
nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã
hội

Chi thường
xuyên khácChi giao

thông

Chi nông
nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản
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4 Xã Sa Nghĩa 6.323 6.323

5 Xã Sa Bình 8.475 8.475

6 Xã Ya Ly 8.762 8.762

7 Xã Ya tăng 8.391 8.391

8 Xã Ya Xiêr 10.181 10.181

9 Xã Hơ Moong 11.876 11.876

10 Xã Rờ Kơi 11.824 11.824

11 Xã Mô Rai 12.706 12.706

VI

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi khoa
học và
công
nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và
trật tự an
toàn xã
hội

Chi tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể
thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt động
kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý
nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã
hội

Chi thường
xuyên khácChi giao

thông

Chi nông
nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản
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HUYỆN SA THẦY Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2024
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị (1)
Tổng chi ngân

sách địa
phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu

Chi
chuyển
nguồn

sang năm
sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên

Dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn

điều chỉnh
tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp

thực hiện các
chế độ, chính

sách

Bổ sung thực
hiện các

chương trình
mục tiêu quốc

gia
Tổng số

Trong đó
Chi đầu tư
từ nguồn
vốn trong
nước

Chi đầu tư
từ nguồn
thu XSKT
(nếu có)

Chi đầu tư từ
nguồn thu tiền
sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục,
đào tạo và
dạy nghề

Chi khoa
học và công

nghệ

Chi giáo
dục, đào tạo
và dạy nghề

Chi khoa
học và công
nghệ (2)

A B 1=2+15 +19 2=3+9+
12+13+14 3=6+7+8 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15=16+

17+18 16 17 18 19

TỔNG SỐ 593.663 486.300 69.432 2.000 - 7.832 - 61.600 400.998 236.758 300 8.730 7.140 107.363 8.950 9.200 89.213 -

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 473.109 390.870 62.932 2.000 - 7.832 - 55.100 327.938 236.758 300 - - 82.240 8.950 7.609 65.681 -

a Đơn vị QLNN 75.236 49.711 1.230 - - - - 1.230 48.481 91 300 - - 25.525 5.600 3.502 16.423 -

1 Văn phòng HĐND- UBND huyện 7.023 7.023 - 7.023 -

2 Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn 13.570 2.486 - 2.486 11.084 800 10.284

3 Phòng Tư tháp 758 758 - 758 -

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 3.120 920 - 920 300 2.200 2.200

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch 1.511 1.511 - 1.511 -

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.007 1.007 - 1.007 -

7 Phòng Y tế 572 492 - 492 80 80

8 Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội 28.513 26.213 - 26.213 91 2.300 2.300

9 Phòng Văn hóa và Thông tin 3.702 2.171 - 2.171 1.531 32 1.499

10 Phòng Tài nguyên & Môi trường 9.239 2.139 1.230 1.230 909 7.100 5.600 1.500

11 Phòng Nội vụ 2.836 2.836 - 2.836 -

12 Thanh tra 1.126 1.126 - 1.126 -

13 Phòng Dân tộc 2.258 1.028 - 1.028 1.230 470 760

b Cơ quan Đảng, đoàn thể 16.190 14.396 - - - - - - 14.396 - - - - 1.794 - 1.040 754 -

1 Văn phòng Huyện ủy 10.242 10.236 - 10.236 6 6

2 Ủy ban mặt trận TQVN huyện 2.217 1.162 - 1.162 1.055 1.040 15

3 Đoàn thanh nhiên 633 627 - 627 6 6

4 Hội liên hiệp phụ nữ 1.388 673 - 673 715 715

5  Hội nông dân 967 961 - 961 6 6

6 Hội cựu chiên binh 570 564 - 564 6 6

8 Hội chữ thập đỏ 173 173 - 173 -

c Đơn vị sự nghiệp công lập 359.489 318.525 61.702 2.000 - 7.832 - 53.870 256.823 236.667 - - - 40.964 3.350 3.067 34.547 -

1 Sự nghiệp giáo dục ( phòng giáo
dục & đào tạo) 237.492 233.472 - 233.472 233.472 4.020 3.067 953

1 Trung tâm bồi dưỡng chính trị 788 788 - 788 788 -

2 Trung tâm V'ăn hóa- TT, DL-TT 3.004 2.911 - 2.911 94 94
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3 Trung tâm GDNN-GDTX 3.923 2.407 - 2.407 2.407 1.516 1.516

4 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 3.127 3.127 - 3.127 -

5 Trung tâm Môi trường DV Đô thị 7.619 7.619 - 7.619 -

6 Ban quản lý Dự án đầu tư XDCB 102.186 68.202 61.702 2.000 7.832 53.870 6.500 33.984 2.000 31.984

9 Hỗ trợ HTX 1.350 - - 1.350 1.350

d Các xã, thị trấn 13.957 - - - - - - - - - - - - 13.957 - - 13.957 -

1 Thị trấn 1.241 1.241 1.241

2 Xã Sa Sơn 1.148 1.148 1.148

3 Xã Sa Nhơn 1.125 1.125 1.125

4 Xã Sa Nghĩa 413 413 413

5 Xã Sa Bình 1.148 1.148 1.148

6 Xã Ya Ly 3.114 3.114 3.114

7 Xã Ya tăng - - -

8 Xã Ya Xiêr 3.832 3.832 3.832

9 Xã Hơ Moong 200 200 200

10 Xã Rờ Kơi 426 426 426

11 Xã Mô Rai 1.310 1.310 1.310

d Các đơn vị khác 8.237 8.237 - - - - - - 8.237 - - - - - - - - -

1 Công an 2.275 2.275 - 2.275 -

2 Huyện đội 3.186 3.186 - 3.186 -

3 Toà án nhân dân huyện 50 50 - 50 -

4 Viện kiểm sát nhân dân 30 30 - 30 -

6 Chi cục thuế 500 500 - 500 -

7 Trung tâm y tế 66 66 - 66 -

8 Trường THPT quang trung;
PTDTNT; GDNN-GDTX 30 30 - 30 -

9 Ngân hàng chính sách 2.000 2.000 - 2.000 -

10 Hạt kiểm lâm huyện 100 100 - 100 -

II
CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC
KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)

- - - -

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ
TÀI CHÍNH (2) - - - -

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 7.219 7.219 - 7.219 -

STT Tên đơn vị (1)
Tổng chi ngân

sách địa
phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu

Chi
chuyển
nguồn

sang năm
sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên

Dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn

điều chỉnh
tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp

thực hiện các
chế độ, chính

sách

Bổ sung thực
hiện các

chương trình
mục tiêu quốc

gia
Tổng số

Trong đó
Chi đầu tư
từ nguồn
vốn trong
nước

Chi đầu tư
từ nguồn
thu XSKT
(nếu có)

Chi đầu tư từ
nguồn thu tiền
sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục,
đào tạo và
dạy nghề

Chi khoa
học và công

nghệ

Chi giáo
dục, đào tạo
và dạy nghề

Chi khoa
học và công
nghệ (2)
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V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU
CHỈNH TIỀN LƯƠNG 7.140 7.140 - 7.140 -

VI
CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
(3)

106.195 81.071 6.500 - - - - 6.500 73.060 - - 1.511 - 25.123 - 1.591 23.532 -

1 Thị trấn 9.856 7.829 1.425 1.425 6.293 111 2.028 198 1.830

2 Xã Sa Sơn 6.246 5.339 10 10 5.222 107 907 100 807

3 Xã Sa Nhơn 6.493 5.584 5 5 5.467 112 909 125 784

4 Xã Sa Nghĩa 6.520 5.360 20 20 5.233 107 1.160 76 1.085

5 Xã Sa Bình 8.528 6.510 15 15 6.365 130 2.017 174 1.844

6 Xã Ya Ly 8.536 6.106 5 5 5.979 122 2.430 100 2.330

7 Xã Ya tăng 8.391 5.834 - - 5.717 117 2.557 76 2.481

8 Xã Ya Xiêr 10.123 7.061 5 5 6.915 141 3.063 174 2.889

9 Xã Hơ Moong 11.913 8.699 10 10 8.515 174 3.214 174 3.040

10 Xã Rờ Kơi 11.829 8.326 5 5 8.154 167 3.503 149 3.354

11 Xã Mô Rai 17.759 14.422 5.000 5.000 9.199 223 3.337 247 3.090

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG
NGÂN SÁCH NĂM SAU - - - -

STT Tên đơn vị (1)
Tổng chi ngân

sách địa
phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương Chi chương trình mục tiêu

Chi
chuyển
nguồn

sang năm
sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên

Dự phòng
ngân sách

Chi tạo
nguồn

điều chỉnh
tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp

thực hiện các
chế độ, chính

sách

Bổ sung thực
hiện các

chương trình
mục tiêu quốc

gia
Tổng số

Trong đó
Chi đầu tư
từ nguồn
vốn trong
nước

Chi đầu tư
từ nguồn
thu XSKT
(nếu có)

Chi đầu tư từ
nguồn thu tiền
sử dụng đất

Tổng số

Trong đó

Chi giáo dục,
đào tạo và
dạy nghề

Chi khoa
học và công

nghệ

Chi giáo
dục, đào tạo
và dạy nghề

Chi khoa
học và công
nghệ (2)
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HUYỆN SA THẦY Biểu mẫu số 42
DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

 CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị (1)

Chi chương trình mục tiêu

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp

thực hiện các
chế độ, chính

sách

Bổ sung thực
hiện các chương
trình mục tiêu

quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4

TỔNG SỐ 107.331 13.420 4.698 89.213

a Đơn vị QLNN 30.354 10.070 3.107 17.177

1 Phòng Giáo dục & Đào tạo 3.067 1.000 2.067

2 Phòng Kinh tế- Hạ tầng 2.200 2.200

3 Phòng Nông nghiệp & PTNT 11.084 800 10.284

4 Phòng Văn hóa và Thông tin 1.499 1.499

5 Phòng Y Tế 80 80

6 Phòng Lao động TB & XH 2.300 2.300

7 Phòng Tài nguyên & Môi trường 7.100 5.600 1.500

8 Phòng Dân tộc 1.230 470 760

9 Huyện ủy 6 6

10 Ủy ban Mặt trận TQVN huyện 1.055 1.040 15

11 Huyện đoàn 6 6

12 Hội liên hiệp phụ nữ huyện 715 715

13  Hội Nông dân huyện 6 6

14 Hội Cựu chiên binh huyện 6 6

b Đơn vị sự nghiệp công lập 37.897 3.350 - 34.547

1 Đơn vị sự nghiệp giáo dục 953 953

2 Trung tâm GDNN-GDTX huyện 1.516 1.516

3 Trung tâm Văn hóa TT-DL&TT 94 94

4 Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng
huyện 33.984 2.000 31.984

5 Hỗ trợ Hợp tác xã 1.350 1.350

12

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



c Các xã, thị trấn (Ngân sách huyện) 13.957 - - 13.957

1 Thị trấn 1.241 1.241

2 Xã Sa Sơn 1.148 1.148

3 Xã Sa Nhơn 1.125 1.125

4 Xã Sa Nghĩa 413 413

5 Xã Sa Bình 1.148 1.148

6 Xã Ya Ly 3.114 3.114

7 Xã Ya tăng - -

8 Xã Ya Xiêr 3.832 3.832

9 Xã Hơ Moong 200 200

10 Xã Rờ Kơi 426 426

11 Xã Mô Rai 1.310 1.310

d Các xã, thị trấn (Ngân sách xã) 25.123 - 1.591 23.532

1 Thị trấn 2.028 198 1.830

2 Xã Sa Sơn 907 100 807

3 Xã Sa Nhơn 909 125 784

4 Xã Sa Nghĩa 1.160 76 1.085

5 Xã Sa Bình 2.017 174 1.844

6 Xã Ya Ly 2.430 100 2.330

7 Xã Ya tăng 2.557 76 2.481

8 Xã Ya Xiêr 3.063 174 2.889

9 Xã Hơ Moong 3.214 174 3.040

10 Xã Rờ Kơi 3.503 149 3.354

11 Xã Mô Rai 3.337 247 3.090

STT Tên đơn vị (1)

Chi chương trình mục tiêu

Tổng số

Bổ sung vốn
đầu tư để thực

hiện các
chương trình
mục tiêu,
nhiệm vụ

Bổ sung vốn
sự nghiệp

thực hiện các
chế độ, chính

sách

Bổ sung thực
hiện các chương
trình mục tiêu

quốc gia
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